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1. Với các nước láng giềng:

1.1. Với Lào:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị với Đoàn TNNDCM Lào, đặc biệt là các hoạt động giao lưu thường niên như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào; tập trung đầu tư các hoạt động giao lưu hợp tác thanh thiếu nhi trên một số khối đối tượng như giao lưu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, nghệ sĩ trẻ và trên một số lĩnh vực như xây dựng tổ chức Đoàn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường giao lưu thanh niên giữa các tỉnh thành giáp biên, kết nghĩa; nâng cao chất lượng, quy mô, tính thiết thực các hoạt động tình nguyện của các tỉnh, thành đoàn Việt Nam tại Lào. 

- Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào trong khuôn khổ Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác, mô hình hoạt động cho cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2017 – 2021” đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt. 

- Tiếp tục hỗ trợ Đoàn TNNDCM Lào thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Lào. Phối hợp với các bộ ngành liên quan, triển khai các dự án, công trình thanh niên hỗ trợ Đoàn TNNDCM Lào, đặc biệt là các dự án, công trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng thiết chế về văn hóa xã hội phục vụ thanh thiếu nhi Lào. 

- Hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Việt Nam. 

1.2. Với Campuchia:

- Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam với Hội LHTN Campuchia, đặc biệt trên một số đối tượng như doanh nhân trẻ, thanh niên khối cơ quan Nhà nước và trên một số lĩnh vực như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên công nhân, thanh niên xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 

- Tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện để hỗ trợ Hội LHTN Việt Nam các tỉnh giáp biên, kết nghĩa, các tỉnh có điều kiện phù hợp tăng cường giao lưu hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Hội LHTN các tỉnh của Campuchia; phối hợp chặt chẽ với Hội LHTN Campuchia tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Campuchia, trong đó hướng tới đối tượng là người dân và thanh thiếu nhi Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia.

- Triển khai lại các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội LHTN Campuchia. Thông qua các lớp bồi dưỡng, gắn kết mối quan hệ chân tình giữa cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam với cán bộ Hội LHTN Campuchia.

- Hỗ trợ lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. 

1.3. Hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, tiểu vùng sông Mê–kông:

- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Hội nghị hợp tác Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia; định kỳ tổ chức diễn đàn thanh niên các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trong các hoạt động đa phương, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN +, các nước tiểu vùng sông Mê- kông, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. 
1.4. Với Trung Quốc:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu hợp tác truyền thống với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc như hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung. 

- Tăng cường các hoạt động hợp tác trên một số đối tượng như lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và một số lĩnh vực như xây dựng tổ chức Đoàn, quản lý vận hành các trung tâm khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc trong việc triển khai các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đổi mới quy mô tổ chức, thời gian đào tạo, nội dung đào tạo (công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác giáo dục, tuyên truyền, đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên).
2. Hợp tác ASEAN, ASEAN + :
2.1. Hợp tác đa phương trong ASEAN, ASEAN + :

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và đầu mối phụ trách thanh niên của các nước thành viên, tham gia và đóng góp tích cực đối với các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN: Hội nghị Quan chức cấp vụ phụ trách thanh niên ASEAN (SOMY) và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY); Phát huy các chương trình hiện có và tích cực đề xuất sáng kiến, phát triển các chương trình, dự án mới để thanh niên tham gia một cách hiệu quả trong hợp tác ASEAN. 

- Tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, dự án thanh niên ASEAN được tổ chức tại các nước ASEAN với nhiều chủ đề đa dạng nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của hợp tác thanh niên ASEAN, cụ thể: Nâng cao nhận thức về ASEAN; đào tạo lãnh đạo trẻ và tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ; chương trình thanh niên tình nguyện, đặc biệt là Chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN (AYVP); Nghiên cứu khả năng chủ trì tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN tại Việt Nam.

- Trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN +, tích cực tổ chức các đoàn đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động do các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ chủ trì tổ chức như: Chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP), Chương trình Giao lưu Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Ấn Độ… Tích cực tham gia và nghiên cứu khả năng chủ trì tổ chức các hoạt động dành cho cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Trung Quốc...tại Việt Nam thông qua cơ chế Câu lạc bộ cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam.

2.2. Hợp tác song phương với các nước thành viên ASEAN: ưu tiên đẩy mạnh hợp tác với các nước đã có thỏa thuận hợp tác với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các nước có nhiều mô hình, tổ chức thanh niên hoạt động hiệu quả như Singapore, Thái Lan, Malaysia (Tổ chức trao đổi đoàn cán bộ làm công tác thanh niên, trao đổi đoàn thanh niên, sinh viên hàng năm; tham gia các diễn đàn thanh niên, hội thảo về các vấn đề thanh niên, trại thanh niên, đào tạo lãnh đạo trẻ, thanh niên tình nguyện, doanh nhân trẻ và khởi nghiệp cũng như các sự kiện văn hóa thể thao dành cho thanh niên được tổ chức tại Singapore, Thái Lan, Malaysia...). 

3. Các nước lớn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam:


3.1. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: 

* Với Nhật Bản:



- Tổ chức các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Đồng sáng tạo tri thức, hợp tác đào tạo lãnh đạo trẻ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, giúp cung cấp kiến thức, phát huy năng lực cho học viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của các học viên.



- Tiếp tục tổ chức tốt Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản – Đông Á, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam giao lưu với thanh niên Nhật Bản, nâng cao hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản. 



- Tổ chức tốt các đoàn giao lưu theo chương trình Sakura – Khoa học Công nghệ, giúp thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về sự phát triển khoa học, công nghệ của mỗi nước. 



- Nghiên cứu thiết lập quan hệ chính thức với Tổ chức thanh niên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, từ đó tiến tới tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn thường xuyên. 



- Mở rộng hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, đặc biệt trong triển khai dự án phát triển thanh niên và mời chuyên gia Nhật Bản sang tư vấn, hỗ trợ theo chuyên đề. 

* Với Hàn Quốc:



- Tiếp tục thực hiện tốt hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc trong việc tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc; nghiên cứu mở rộng thành phần hợp tác đến nhiều đối tượng thanh niên khác như doanh nghiệp trẻ, phóng viên trẻ và nhóm đối tượng thanh niên khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức.



- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với Cơ quan công tác thanh niên Hàn Quốc (KYWA) trong việc đón thanh niên Hàn Quốc sang lao động tình nguyện tại Việt Nam; nghiên cứu mở rộng nội dung hợp tác khác như giao lưu thiếu nhi Việt Nam – Hàn Quốc, giao lưu lãnh đạo trẻ tương lai, các chương trình đào tạo phát triển khả năng lãnh đạo cho thanh niên, phát triển năng lực quản lý thông tin cho cán bộ làm công tác thanh niên...



- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Viện nghiên cứu thanh thiếu niên Hàn Quốc và Viện nghiên cứu thanh niên Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm về Luật thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên, Chính sách thanh niên.



- Nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác với Trung tâm giao lưu văn hóa thanh niên Seoul – Hàn Quốc, Busan – Hàn Quốc và các địa phương khác của Hàn Quốc nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên các địa phương của Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác với thanh niên các địa phương của Hàn Quốc. 

* Với Úc: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hợp tác với Hội đồng giao lưu chính trị Úc. Nghiên cứu khả năng tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên, trao đổi tình nguyện viên giữa hai nước. Khai thác các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam trong nâng cao năng lực ngoại ngữ.



* Với Ấn Độ:


- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng đội thiếu sinh quân Ấn Độ.



- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ. Nghiên cứu mở rộng đối tượng giao lưu đến các nhóm thanh niên khác như: doanh nhân trẻ, bác sĩ trẻ, phóng viên trẻ, chính trị gia trẻ…



*Với Mỹ: Bước đầu triển khai một số hoạt động phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ở các lĩnh vực liên quan đến phát triển thanh niên như thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên Việt Nam. 

3.2. Khu vực châu Âu:


* Với Nga: Mở rộng hợp tác với Cơ quan Liên bang về công tác thanh niên và Đội Cận vệ trẻ thuộc Đảng nước Nga thống nhất. Mở rộng đối tượng tham gia giao lưu như: sinh viên, doanh nhân trẻ, phóng viên trẻ, văn nghệ sĩ trẻ...

* Với Anh, Pháp, Đức và một số nước Châu Âu khác:

- Nghiên cứu thiết lập quan hệ với các cơ quan, tổ chức liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. 

- Nghiên cứu tổ chức chương trình giao lưu thanh thiếu niên, cử thanh thiếu niên Việt Nam tham gia các trại hè và các hoạt động giao lưu thanh thiếu niên của các nước. 

- Khai thác các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam trong nâng cao năng lực ngoại ngữ. 
4. Với các tổ chức cánh tả, bạn bè truyền thống:


4.1. Hợp tác trong cơ chế của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới:


Tiếp tục tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn. Cử  đại biểu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như: Các Hội nghị Hội đồng điều hành chung, Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới. Đăng cai một số hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn như Hội nghị khu vực, Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn.

4.2. Hợp tác song phương:
- Tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết với Cu-ba thông qua trao đổi đoàn cấp cao, quyên góp ủng hộ, tặng quà, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong các hoạt động quốc tế, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Nghiên cứu mở rộng hợp tác với Cuba đối với các nhóm đối tượng thanh niên khác như: hợp tác doanh nhân trẻ, y bác sĩ trẻ, phóng viên trẻ, thanh niên tình nguyện, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội.

- Duy trì quan hệ với Triều Tiên theo chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. 

- Tiếp tục phát triển hợp tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê Nin; tổ chức tốt trao đổi đoàn thiếu niên với Tỉnh ủy Irkutsk thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga; cử cán bộ tham dự khóa học về nghiệp vụ công tác Đoàn do Đoàn TNCS Lê Nin tổ chức.

- Nghiên cứu phát triển quan hệ mới với các tổ chức thanh niên của các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, như: Hội LHTN Nepal, Hội Sinh viên tự do toàn Nepal, Đoàn Thanh niên Bangladesh, Hội Thanh niên, sinh viên xã hội chủ nghĩa Sri Lanka, Đoàn TNCS Hy Lạp, Đoàn Thanh niên cộng sản – Thanh niên xã hội chủ nghĩa Canada, tổ chức thanh niên của Đảng Nur Otan và  Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan.

5. Hợp tác trong các cơ chế đa phương:

- Góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế, hoạt động đa phương trong khuôn khổ hợp tác UN, APEC, ASEM, CICA, CONFEJES.... Tăng cường nguồn lực, cử đại diện tiêu biểu của thanh niên Việt Nam tham dự các diễn đàn, hoạt động của thanh niên thế giới nhằm đóng góp tiếng nói chính thống của thanh niên Việt Nam như tham gia tích cực Diễn đàn Thanh niên APEC, Diễn đàn thanh niên ASEM, các diễn đàn của UN tổ chức tại các châu lục về sự tham gia của thanh niên trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới; Duy trì và thực hiện tốt vai trò Ủy viên Hội đồng Thanh niên trong cơ chế hợp tác Hội nghị hợp tác và xây dựng lòng tin tại Châu Á (CICA); tiếp tục trao đổi với các đối tác tiềm năng trong các cơ chế hợp tác ASEM, APEC, CICA để xây dựng, triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác song phương với một số nước...

ASEAN VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN

***

 I. Khái quát:
- Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực.

 - Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Bru-nây Da-ru-xa-lam làm thành viên thứ 6. Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào và Mi-an-ma. Ngày 30/4/1999, Căm-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam á, một ASEAN của Đông Nam á và vì Đông Nam á.

 - Các nước ASEAN (trừ Thái Lan) đều trải qua giai đoạn lịch sử là thuộc địa của các nước phương Tây và giành được độc lập vào các thời điểm khác nhau sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù ở trong cùng một khu vực địa lý, song các nước ASEAN rất khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hoá, tạo thàn h một sự đa dạng cho Hiệp hội.

 - ASEAN có diện tích hơn 4.5 triệu km2 với dân số khoảng 575 triệu người; GDP khoảng 1281 tỷ đô la Mỹ và tổng kim ngạch xuất khẩu 750 tỷ USD. Các nước ASEAN có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và hiện nay đang đứng hàng đầu thế giới về cung cấp một số nguyên liệu cơ bản như: cao su (90% sản lượng cao su thế giới); thiếc và dầu thực vật (90%), gỗ xẻ (60%), gỗ súc (50%), cũng như gạo, đường dầu thô, dứa... Công nghiệp của các nước thành viên ASEAN cũng đang trên đà phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực: dệt, hàng điện tử, hàng dầu, các loại hàng tiêu dùng. Những sản phẩm này được xuất khẩu với khối lượng lớn và đang thâm nhập một cách nhânh chóng vào các thị trường thế giới. ASEAN là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với các khu vực khác trên thế giới, và được coi là tổ chức khu vực thành công nhất của các nước đang phát triển.

 - Tuy nhiên mức độ phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN không đồng đều. Mi-an-ma hiện là nước có thu nhập quốc dân tính theo đầu người thấp nhất trong ASEAN, chỉ vào khoảng hơn 200 đôla Mỹ. In-đô-nê-xi-a là nước đứng đầu về diện tích và dân số trong ASEAN, nhưng thu nhập quốc dân tính theo đầu người chỉ vào khoảng trên 600 đôla Mỹ. Trong khi đó, Xin-ga-po và Bru-nây Đa-ru-xa-lam là hai quốc gia nhỏ nhất về diện tích (Xin-ga-po ) và về dân số  (Bru-nây Đa-ru-xa-lam) lại có thu nhập theo đầu người cao nhất trong ASEAN, vào khoảng trên 30.000 đô la Mỹ/năm.

- Ở các nước ASEAN  đang diễn ra quá trình chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hoá. Nhờ chính sách kinh tế “hướng ngoại”, nền ngoại thương ASEAN đã phát triển nhanh chóng, tăng gần năm lần  trong 20 năm qua, đạt trên 160 tỷ đôla Mỹ vào đầu những năm 1990 (nay là 750 tỷ đôla Mỹ). ASEAN cũng là khu vực ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư của thế giới. Nếu năm 2005, tổng số vốn đầu tư mà ASEAN thu hút được tăng 16,9% so với năm 2004, thì năm 2006, tổng số vốn đầu tư đã tăng 27,5%.

II. Cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc hoạt động của ASEAN: 
- Hội nghị Cấp cao ASEAN (ASEAN Summit): Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN, họp chính thức 3 năm một lần và họp không chính thức ít nhất 1 lần trong khoảng thời gian 3 năm đó. Cho đến nay đã có 7 cuộc Hội nghi Cấp cao ASEAN. 

* Các nguyên tắc hoạt động chính của ASEAN: 
1. Các nguyên tắc làm nền tảng cho quan hệ giữa các Quốc gia thành viên và với bên ngoài:
 Trong quan hệ với nhau, các nước ASEAN luôn tuân theo 5 nguyên tắc chính đã được nêu trong Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam á (Hiệp ước Ba-li), kí tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ I tại Ba-li năm 1976, là:

a/ Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các dân tộc;

 b/ Quyền của mọi quốc gia được lãnh đạo hoạt động của dân tộc mình, không có sự can thiệp, lật đổ hoặc cưỡng ép của bên ngoài;

 c/ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

 d/ Giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, thân thiện;

 e/ Không đe doạ hoặc sử dụng vũ lực;

 f/ Hợp tác với nhau một cách có hiệu quả;

 
2.  Các nguyên tắc điều phối hoạt động của Hiệp hội:
 a/ Việc quyết định các chính sách hợp tác quan trọng cũng như trong các lĩnh vực quan trọng của ASEAN dựa trên nguyên tắc nhất trí (consensus), tức là một quyết định chỉ được coi là của ASEAN khi được tất cả các nước thành viên nhất trí thông qua. Nguyên tắc này đòi hỏi phải có quá trình đàm phán lâu dài, nhưng bảo đảm được việc tính đến lợi ích quốc gia của tất cả các nước thành viên. Đây là một nguyên tắc bao trùm trong các cuộc họp và hoạt động của ASEAN .

 b/ Một nguyên tắc quan trọng khác chi phối hoạt động của ASEAN là nguyên tắc bình đẳng. Nguyên tắc này thể hiện trên 2 mặt. Thứ nhất, các nước ASEAN, không kể lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo đều bình đẳng với nhau trong nghĩa vụ đóng góp cũng như chia xẻ quyền lợi. Thứ hai, hoạt động của tổ chức ASEAN được duy trì trên cơ sở luân phiên, tức là các chức chủ toạ các cuộc họp của ASEAN từ cấp chuyên viên đến cấp cao, cũng như địa điểm cho các cuộc họp đó được phân đều cho các nước thành viên trên cơ sở luân phiên theo vần A,B,C của tiếng Anh.

 c/ Để tạo thuận lợi và đẩy nhanh các chương trình hợp tác kinh tế ASEAN , trong Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 4 ở Xin-ga-po tháng 2/1992, các nước ASEAN đã thoả thuận nguyên tắc 6-X, theo đó hai hay một số nước thành viên ASEAN có thể xúc tiến thực hiện trước các dự án ASEAN nếu các nưóc còn lại chưa sẵn sàng tham gia, không cần phải đợi tất cả mới cùng thực hiện.

 3.  Các nguyên tắc khác:
Trong quan hệ giữa các nước ASEAN đang dần dần hình thành một số các nguyên tắc, tuy không thành văn, không chính thức song mọi người đều hiểu và tôn trọng áp dụng như: nguyên tắc có đi có lại, không đối đầu, thân thiện, không tuyên truyền tố cáo nhau quan báo chí, giữ gìn đoàn kết ASEAN và giữ bản sắc chung của Hiệp hội.

III. Hoạt động của Việt Nam trong ASEAN:
 Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 tại Bru-nây; và lần đầu tiên tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28 và các Hội nghị liên quan (Bru-nây, 2-3/8/1995) với tư cách thành viên đầy đủ. Trước đó, tháng 7/1992, Việt Nam đã chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (Hiệp ước Ba-li) và trở thành quan sát viên của ASEAN. Từ năm 1993, Việt Nam đã tham gia các chương trình và dự án hợp tác ASEAN trên 5 lĩnh vực: khoa học-công nghệ, môi trường, y tế, văn hoá-thông tin, phát triển xã hội. Việt Nam cũng tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và trở thành một trong những nước sáng lập Diễn đàn này.

 Trong 13 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của Hiệp hội, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện đư¬ờng lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước; củng cố xu thế hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực có lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Những đóng góp cụ thể của Việt Nam có thể kể đến là: tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN-6 tại Hà Nội (12/1998), giúp ASEAN duy trì đoàn kết, hợp tác và củng cố vị thế quốc tế trong lúc Hiệp hội đang ở thời điểm khó khăn nhất do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997, nhất là việc hoàn tất ý tưởng một ASEAN-10; thông qua Chương trình Hành động Hà nội (HPA) để thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2020. Từ tháng 7/2000 – 7/2001, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ủy ban Thường trực ASEAN; tổ chức thành công Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 34 (AMM-34) và các Hội nghị liên quan. Các Bộ/ngành của Việt Nam cũng đăng cai nhiều Hội nghị cấp Bộ trưởng và cấp Quan chức cao cấp (SOM) về kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Việt Nam cũng đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPO) tháng 9/2002... ”

CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

***

1. Công tác quốc tế thanh niên Thành phố từ năm 2001:

Từ những năm 2000, hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên có những bước phát triển, góp phần tích cực vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, hỗ trợ và động viên phong trào thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 9/2001, đồng chí Nguyễn Thành Phong – Bí thư Thành Đoàn đã dẫn đầu đoàn đại biểu cán bộ Đoàn thành phố đi thăm và làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Thượng Hải – Trung Quốc. Ký thỏa thuận hợp tác trao đổi đoàn đại biểu hàng năm từ 2001 – 2006. Mở đầu cho giai đoạn chủ động giao lưu quốc tế thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tiếp tục duy trì và thiết lập mối quan hệ với các địa phương tại các quốc gia:
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn dẫn đầu đã sang thăm Thành phố Thượng Hải từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2001. Ngày 21/9/2001, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Thành phố Thượng Hải đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.
- Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/7/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

- Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/7/2018, Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

- Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Tỉnh A-ta-pư, CHDCND Lào: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Tỉnh A-ta-pư đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. 
- Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Tỉnh Chăm-pa-sắc, CHDCND Lào: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Tỉnh Chăm-pa-sắc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017 - 2020. 

Các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên thành phố trong thời gian những năm 2000 sôi nổi như cử thanh niên tham gia các chương trình giao lưu hữu nghị với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…tham gia 6 lần chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản. Tổ chức đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Nhà văn hóa thanh niên như Đêm ASEAN, lễ tết Lào – Campuchia – Thái Lan, giao lưu văn hóa, giới thiệu du học các nước, các hội thi thuyết trình, tìm hiểu về đất nước, văn hóa, con người các quốc gia nhân ngày quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác quốc tế thanh niên Thành phố:

Giáo dục cho thanh niên đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới : độc lập, tự chủ, rộng mở chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ Đoàn để tự tin, vững vàng hơn trong quá trình tiếp cận và tham gia hoạt động.

Làm tốt công tác đoán tiếp các đoàn khách quốc tế, các chương trình thanh niên quốc tế tổ chức tại thành phố, thông qua đó góp phần thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giới thiệu về thành phố và đất nước, vế hoạt động của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố.

Chủ động xác lập quan hệ với các tổ chức thanh niên, sinh viên tiến bộ trong khu vực và thế giới để xây dựng chương trình giao lưu văn hóa quốc tế hàng năm tại thành phố. Từng bước tổ chức các chương trình giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa thanh niên thành phố và các nước.
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
***


 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh Union of Friendship Organization, viết tắt là HUFO) được thành lập trên cơ sở kế thừa, phát triển nhiệm vụ của Ủy ban Đoàn kết và Hữu nghị với nhân dân các nước Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 


Ngày 27/7/1993, Ban Bí thư Trung ương có Chỉ thị 27-CT/TW về nhiệm vụ và tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam. Chỉ thị xác định các nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp, trong đó xác định Liên hiệp là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ nhân dân, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước. Liên hiệp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Chính phủ.


Đến tháng 7/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố giao thêm cho Liên hiệp nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28/8/1998, Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. Điều lệ xác định Liên hiệp là tổ chức chính trị-xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, có các đối tác là các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài hoạt động viện trợ nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Liên hiệp cho đến nay.
 
Các hội thành viên của Ủy ban Đoàn kết và Hữu nghị với nhân dân các nước thành phố Hồ Chí Minh gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Xô (10/1979) Việt Nam – Campuchia (12/1979) Việt Nam – Lào (1984), Ủy ban Hoa bình (1984), Việt Nam – Mông Cổ (1984), Việt Nam – Cuba (1986), Việt Nam – Tiệp Khắc (1987). Các Hội thành viên luôn sát cánh cùng Ủy ban Đoàn kết và Hữu nghị với nhân dân các nước Thành phố trong các hoạt động hữu nghị quốc tế nhân dân hết sức sôi động thời bấy giờ. 

* Thông tin liên hệ: 
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3 - 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 38232852

Fax: (84.8) 38232987

Email: hufo@tphcm.gov.vn                        
ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***


Ủy Ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City Committee for Overseas Vietnamese) được thành lập ngày 8 tháng 6 năm 1981, có nhiệm vụ tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện cụ thể Nghị quyết số 36 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; góp phần nâng nhận thức và quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội ở Thành phố đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục tham mưu, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về chính sách và thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ kiều bào ở Châu Âu, Hàn Quốc,…; hỗ trợ kiều bào khó khăn tại Lào, Campuchia. Đồng thời, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng về thuế, hải quan, tư pháp, xuất nhập cảnh, xây dựng,…tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại nhằm giúp kiều bào hiểu về luật pháp, chính sách mới liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp kiều bào.

Tham mưu và có nhiều giải pháp phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước hợp tác, làm ăn, sinh sống, thăm gia đình, quê hương phù hợp với luật pháp; tìm kiếm nhiều cơ hội để trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi, hợp tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố và đất nước; kiều bào luôn giữ gìn tốt tinh thần “Tương thân tương ái” qua những hoạt động xã hội hỗ trợ tích cực, thiết thực đến người dân trong nước có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào các vùng nông thôn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai, xây nhà tình thương,...

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố hằng năm tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố để qua đó giúp các em hiểu biết hơn về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, từ đó hun đút thêm tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi em trại sinh.
* Thông tin liên hệ:
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài - Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 147 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39304522

Fax: (84.28) 39306737

Email: ovc@tphcm.gov.vn 
LIÊN HIỆP QUỐC

***


Liên Hiệp Quốc (LHQ, tiếng Anh: United Nations - UN) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được sự hợp tác quốc tế và là một trung tâm để hài hòa các hành động của các quốc gia. Trụ sở chính đặt tại Manhattan, thành phố New York và có các văn phòng chính khác ở Geneva, Nairobi, Vienna và The Hague. Tổ chức này được tài trợ bằng sự đóng góp tự nguyện từ các quốc gia thành viên. Mục tiêu của LHQ bao gồm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ quyền con người, cung cấp viện trợ nhân đạo, thúc đẩy phát triển bền vững và duy trì luật pháp quốc tế. Liên Hiệp Quốc là tổ chức liên chính phủ lớn nhất, quen thuộc nhất, đại diện nhất và mạnh nhất trên thế giới. Khi thành lập, LHQ có 51 quốc gia thành viên; hiện nay có 193 thành viên. 


LHQ có sáu cơ quan chính: Đại hội đồng; Hội đồng Bảo an; Hội đồng kinh tế xã hội; Hội đồng ủy thác; Tòa án Công lý Quốc tế; và Ban thư ký LHQ. Các cơ quan của Hệ thống LHQ bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới, UNESCO và UNICEF. Nhân viên nổi bật nhất của Liên Hợp Quốc là Tổng thư ký, một vị trí được chính trị gia và nhà ngoại giao Bồ Đào Nha António Guterres nắm giữ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Các tổ chức phi chính phủ có thể được cấp trạng thái tư vấn với ECOSOC và các cơ quan khác để tham gia vào công việc của Liên Hợp Quốc.


Ngày 20 tháng 9 năm 1977 Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. 09:00 sáng ngày 21/9/1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại Hội đồng, Tổng Thư ký LHQ, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu cùng đại diện Việt kiều và bạn bè Mỹ đã dự buổi lễ.

HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC

***


Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.


Ngoài 5 thành viên thường trực, còn có các nước thành viên không thường trực (các thành viên này do các nước luân phiên nhau đảm nhiệm theo kết quả bầu cử tại đại hội đồng). Từ 1946 đến 1965, Hội đồng Bảo an chỉ có 6 thành viên luân phiên (theo bầu cử) nhưng con số này sau đó được mở rộng lên 10 thành viên với định mức cho mỗi khu vực như sau: 2 ghế cho các khu vực châu Phi, châu Á, châu Mỹ, và Tây Âu, 1 ghế cho Đông Âu, và ghế còn lại luân phiên giữa châu Phi và châu Á (hiện đang đến phiên của châu Phi). Các nước thành viên luân phiên được chia thành 2 nhóm với nhiệm kỳ 2 năm xen kẽ nhau, tức mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 gương mặt mới.


Thành viên của Hội đồng Bảo an phải có mặt thường trực tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để có thể họp bất cứ lúc nào. Yêu cầu này của Hiến chương Liên Hiệp Quốc được chấp nhận nhằm chỉ ra sự yếu kém của Hội Quốc Liên vì cớ tổ chức đó không có khả năng phản ứng kịp thời khi xảy ra khủng hoảng. Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an chỉ kéo dài một tháng và được bổ nhiệm luân phiên, đảm nhiệm những công việc như thiết lập nghị trình, chủ tọa các buổi họp và xem xét, đôn đốc khi xảy ra khủng hoảng. Chức vụ này được bổ nhiệm theo thứ tự trên bảng chữ cái tên của các thành viên (theo tiếng Anh).


Ngày 7/6/2019, Việt Nam đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc bầu làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Từ ngày 01/01/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm cương vị này và đảm nhiệm luôn vai trò Chủ tịch HĐBA trong tháng 01/2020.

Có hai loại thành viên tại Hội đồng Bảo an: Thành viên thường trực và Thành viên không thường trực.
	Thành viên thường trực:

	Quốc gia
	Nhà nước đại diện hiện tại
	Nhà nước đại diện cũ
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 Trung Quốc
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 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1971–nay)
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 Trung Hoa Dân Quốc (1946–1971)
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 Pháp
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 Cộng hòa Pháp (1958–nay)
	

 Đệ tứ Cộng hòa Pháp (1946–1958)
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 Nga
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 Liên bang Nga (1992–nay)
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 Liên Xô (1946–1991)
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 Anh Quốc
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 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (1946–nay)
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 Hoa Kỳ
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 Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (1946–nay)


Các thành viên không thường trực gần đây (Thành viên được bầu luân phiên):
	Nhiệm kỳ
	Châu Phi (2,5)
	Châu Á & Thái
Bình Dương (2,5)
	Mỹ Latin
& Caribe (2)
	Tây Âu &
nước khác (2)
	Đông Âu (1)

	2020–2021
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 Niger
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 Tunisia
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 Việt Nam
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 Saint Vincent và Grenadines
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 Estonia

	2019–2020
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 Nam Phi
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 Indonesia
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 Cộng hòa Dominica
	[image: image22.png]


 Bỉ
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 Đức
	

	2018–2019
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 Bờ Biển Ngà
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 Guinea Xích Đạo
	

 Kuwait
	[image: image27.png]


 Peru
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 Hà Lan (2018) 
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 Ba Lan

	2017–2018
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 Ethiopia
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 Kazakhstan
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 Bolivia
	

 Thụy Điển
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 Ý (2017) 
	

	2016–2017
	

 Ai Cập
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 Senegal
	

 Nhật Bản
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 Uruguay
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 Ukraina

	2015–2016
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 Angola
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 Malaysia
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 Venezuela
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 New Zealand
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 Tây Ban Nha
	

	2014–2015
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 Chad
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 Nigeria
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 Jordan
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 Chile
	
	

 Litva

	2013–2014
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 Rwanda
	

 Hàn Quốc
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 Argentina
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 Úc
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 Luxembourg
	

	2012–2013
	

 Maroc
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 Togo
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 Pakistan
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 Guatemala
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 Azerbaijan

	2011–2012
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 Nam Phi
	

 Ấn Độ
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 Colombia
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 Đức


 Bồ Đào Nha
	

	2010–2011
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 Gabon
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 Nigeria
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 Liban
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 Brasil
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 Bosna và Hercegovina


Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bảo an bao gồm việc thiết lập chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và giám sát các cuộc khủng hoảng. Chức vụ của Hội đồng được mỗi thành viên nắm giữ trong một tháng, theo thứ tự chữ cái tiếng Anh của các quốc gia thành viên. 
Chủ tịch HĐBA (Security Council) năm 2020:
	Tháng
	Quốc gia
	Tháng
	Quốc gia

	1
	Viet Nam
	7
	Germany

	2
	Belgium
	8
	Indonesia

	3
	China
	9
	Niger

	4
	Dominican Republic
	10
	Russia

	5
	Estonia
	11
	Saint Vincent and the Grenadines

	6
	France
	12
	South Africa


CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VIỆT NAM THAM GIA
***

1. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO):

Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO) là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ, có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Ngày 01 tháng 9 năm 2013, ông Roberto Azevêdo được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Pascal Lamy. Tính đến ngày 29 tháng 07 năm 2016, WTO có 164 thành viên. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại, những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO, 2004c). Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa.


Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức WTO vào ngày 11/01/2007.

2. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

Tổ chức Y tế Thế giới (tiếng Anh: World Health Organization, viết tắt là WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của WHO khi thành lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.
3. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC):

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tiếng Anh: Asia-Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị.

APEC được thành lập vào năm 1989 để đáp ứng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương và sự xuất hiện của khối thương mại khu vực ở các nơi khác trên thế giới; để xoa dịu nỗi sợ hãi về một Nhật Bản với kinh tế công nghiệp hóa cao (một thành viên của G8) sẽ thống trị hoạt động kinh tế ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và để thiết lập thị trường mới cho các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu ngoài châu Âu. 


Diễn đàn tổ chức các kỳ họp thường niên lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên, với người đứng đầu chính phủ mỗi quốc gia thành viên (ngoại trừ Đài Loan, do sức ép của Trung Quốc, chỉ đại diện với một thành viên ngang cấp Bộ trưởng với tư cách là lãnh đạo nền kinh tế dưới tên gọi Trung Hoa Đài Bắc). Kỳ họp cấp cao nhất này được gọi là "Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC" (tiếng Anh: APEC Economic Leaders' Meeting), báo chí Việt Nam cũng thường gọi là "Hội nghị cấp cao APEC", được tổ chức lần lượt tại mỗi nền kinh tế thành viên APEC.  


APEC có ba quan sát viên chính thức: Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương và Ban Thư ký Diễn đàn các Đảo Thái Bình Dương.


Tháng 11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
4. Diễn đàn hợp tác Á–Âu (ASEM):

Diễn đàn hợp tác Á–Âu (tiếng Anh: The Asia-Europe Meeting, viết tắt ASEM), còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu, được chính thức thành lập vào năm 1996 trong hội nghị cấp cao đầu tiên tại Bangkok. ASEM là một diễn đàn liên khu vực bao gồm Ủy ban châu Âu và 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và 14 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN+3.

Những tiến trình chính hợp thành ASEM bao gồm: Đối thoại chính trị, An ninh và kinh tế, Văn hóa và giáo dục, hay còn gọi là 3 cuộc đối thoại nòng cốt.


Nhìn chung, các tiến trình đều được xem xét và đồng thuận của các bên liên quan phụ thuộc vào các mối quan hệ giữa châu Âu và châu Á ở các cấp. Điều này được xem là cần thiết cho sự bình đẳng toàn cầu trong chính trị và kinh tế. Các tiến trình được các nhà lãnh đạo của các nước hội thảo 1 năm 2 lần, luân phiên tại các nước thành viên, ngoài chính trị, kinh tế, văn hóa còn có nhiều hội thảo khác.

5. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO):


Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, viết tắt UNESCO (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) được thành lập ngày 16/11/1945 với mục đích “Góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hoá để đảm bảo sự tôn trọng của tất cả các nước về công lý, pháp luật, quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo mà Hiến chương Liên Hợp Quốc đã công nhận đối với tất cả các dân tộc”.

UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên và 9 quan sát viên. Trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp, với hơn 50 văn phòng và vài viện hay trung tâm trực thuộc đặt khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các văn phòng của UNESCO làm việc với 3 nước hoặc nhiều hơn trong cùng khu vực.

Một số các dự án nổi bật của UNESCO là duy trì danh sách các di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của UNESCO vào tháng 10/1976.

* Hợp tác với UNESCO trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế:
- UNESCO đã công nhận Nguyễn Trãi là Danh nhân Văn hoá Thế giới và tổ chức kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Ông vào năm 1980.

- Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 đã ra Nghị quyết 24C-18.65 về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị “Anh hùng Giải phóng dân tộc và Nhà Văn hóa lớn”. Nghị quyết khuyến nghị các nước thành viên UNESCO cùng tham gia tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người và trên thực tế, trong năm 1990, hàng loạt các hoạt động đã được tổ chức long trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn tại Trụ sở chính UNESCO tại Paris và ở nhiều thủ đô của các nước trên thế giới.

* Công nhận các Di sản Việt Nam là Di sản Thế giới:

+ Di sản văn hoá thế giới:
• Quần thể Di tích Cố đô Huế: Được ghi tên vào Danh mục các di sản thế giới vào năm 1993 theo hai tiêu chí là biểu trưng cho sự nổi bật về uy quyền của một đế chế phong kiến đã mất của Việt Nam vào thời kỳ hưng thịnh nhất của nó đầu thế kỷ 19 và là một điển hình nổi bật của một kinh đô phong kiến phương Đông, gồm 16 hạng mục, trong đó đáng chú ý là hệ thống Cung điện trong Tử Cấm Thành, Hoàng Thành, Kinh Thành, các lăng tẩm, đàn Nam Giao, Văn Miếu, Võ Miếu, Chùa Thiên Mụ, Hồ Quyền...

• Khu Đô thị cổ Hội An: Được công nhận vào năm 1999 theo hai tiêu chí là minh chứng vật chất nổi bật về sự giao lưu giữa các nền văn hóa trong lịch sử, và tiêu chí là ví dụ điển hình về truyền thống định cư của loài người.

• Di tích Mỹ Sơn: Được công nhận vào năm 1999 theo tiêu chí là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa và tiêu chí là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh ở Châu Á đã bị biến mất.

 • Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long: Được Ủy ban Di sản Thế giới ra Nghị quyết công nhận tại kỳ họp thứ 34 tại Brasilia (thủ đô Brazil) theo giờ địa phương vào lúc 20h30 tức 6h30 ngày 1/8/2010 theo giờ Việt Nam. Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản được ghi nhận bởi 3 đặc điểm nổi bật: Chiều dài lịch sử văn hóa; tính liên tục của tài sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú.

+ Di sản thiên nhiên thế giới:

• Vịnh Hạ Long: Được công nhận là di sản thế giới hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1994 theo tiêu chí về giá trị cảnh quan và năm 2000 theo tiêu chí về địa chất, địa mạo. Triển vọng Hạ Long tiếp tục được công nhận theo các tiêu chí khác (Đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa).

• Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: Được công nhận vào năm 2003 theo tiêu chí là một minh chứng về quá trình hình thành và phát triển của vỏ trái đất (hệ núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng nằm trong vùng địa máng Trường Sơn tiêu biểu nhất cho hệ đá vôi Cacbon-Pecmi. Đây là một trong những vùng Karst cổ rộng lớn, bị chia cắt mạnh và phát triển liên tục, được hình thành trên 400 triệu năm).

+ Di sản văn hoá phi vật thể:
• Nhã nhạc Cung đình Huế: Được công nhận là Kiệt tác Văn hoá Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại năm 2003.

• Không gian Văn hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên: Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2005.

* Công nhận các khu dự trữ sinh quyển Việt Nam thuộc mạng lưới các Khu Sinh quyển Thế giới:
- Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh: Được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2000. Khu này có tổng diện tích là 71.370 ha và dân số là 57.403 người.

- Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng và Đắc Lắc: Được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2001. Khu này có tổng diện tích là 728.756 ha và dân số là 170.500 người.

- Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng: Được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004. Khu này có tổng diện tích là 26.241 ha và dân số là 10.673 người.

- Khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng thuộc 5 huyện: Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), Giao Thủy, Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình): Được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004. Khu này có tổng diện tích là 105.557 ha và dân số là 128.675 người.

- Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang thuộc tỉnh Kiên Giang: Được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2006. Khu này có tổng diện tích là 1.188.105 ha và dân số là 352.893 người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC TỔNG LÃNH SỰ, LÃNH SỰ, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁC QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM
***

1. Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh:

	Tổng lãnh sự quán
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Fax
	E-mail

	
 Anh
	25 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38251380
	028-38221971/95257
	GeneralEnquiries.Vietnam@fco.gov.uk

	
 Ấn Độ
	5 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
	028-38237050
	028-38237047
	cgihcmc@hcm.vnn.vn

	
 Canada
	Phòng 1002 The Metropolitan, 235 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38279899
	028-38279935
	HOCHIG@international.gc.ca

	
 Campuchia
	41 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-38292751
	028-38222773
	cambocg@hcm.vnn.vn

	
 Cuba
	45 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-38297350
	028-38295293
	cubacons@hcm.fpt.vn

	
 Đức
	Lầu 4, Deustches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1
	028-38291967
	028-38231919
	info@hoch.diplo.de

	
 Hà Lan
	29 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38235932
	028-38235934
	hcm@minbuza.nl

	
 Hàn Quốc
	107 đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
	028-38225757
	028-38225750
	hcm02@mofa.go.kr

	
 Hoa Kỳ
	4 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1
	028-35204200
	028-35204244
	

	
 Hungary
	22 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-36221001
	028-38277795
	mission.hcm@mfa.gov.hu

	
 Indonesia
	18 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-38251888/9
	028-38299493/223839
	hochiminh.kjri@kemlu.go.id

	
 Kuwait
	24 đuòng Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-38270555
	028-38270111
	info@kuwaitconsulate-hochiminh.com

	
 Lào
	93 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38297667
	028-38299272
	cglaohcm@gmail.com

	
 Malaysia
	109 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
	028-38299023, 028-38293132
	028-38299027
	mwhochiminh@kln.gov.my

	
 Nga
	40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
	028-39303936
	028-39303937
	cgrushcm@yandex.ru

	
 Nhật Bản
	261 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
	028-39333510
	028-39333520
	ryoujikan@vietnam-japan.net

	
 New Zealand
	Phòng 804 The Metropolitan, 235 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38226907
	028-38226905
	

	
 Panama
	7 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38250334/38227550
	028-38236447
	panacons@hcm.fpt.vn

	
 Pháp
	27 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-35206800
	028-35206819
	info@consulfrance-hcm.org

	
 Thái Lan
	77 đường Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3
	028-39327637/8
	028-39326002
	thaihome@mfa.go.th

	
 Trung Quốc
	175 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
	028-38221327
	028-38295009
	

	
 Thụy Sỹ
	Tầng 37 Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quấn
	+84862991200
	+84862991222
	hochiminh.vertretung@eda.admin.ch

	
 Singapore
	Tầng 8 Saigon Centre, 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38225174
	028-39142938
	singcg_hcm@mfa.sg

	
 Úc
	Lầu 20 Vincom Center, 47 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-35218100
	028-35218101
	hcmc.vietnam.embassy.gov.au

	
 Ý
	Tầng 10 President Place, 93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38275445
	028-38275444
	hochiminh.consolato@esteri.it

	Áo
	12/140 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
	08-35193128
	
	info@austriaconsulate.vn


2. Văn phòng/Phái bộ khác:

	Văn phòng/

Phái bộ
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Fax
	E-mail

	
 Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu và Đầu tư nước ngoài - Vùng Wallonien - Bỉ
	  Gemadept Tower, 11th Tầng 6 đường Lê Thánh Tông, Phường Bến Nghé, Quận 1
	028-38219228/9
	028-38219227
	hochiminhville@awexwallonia.com

	
 Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh
	336 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10
	028-3834 9160 ~ 65
	028-3834 9166
	

	
 Văn phòng Kinh tế Thương mại Đan Mạch
	Centec Tower, Phòng 505, 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
	028-38219373
	028-39219371
	

	
 Văn phòng kinh tế và thương mại Vương quốc Tây Ban Nha
	25 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
	028-38250173
	028-38250174
	hochiminhcity@comercio.mineco.es

	
 Văn phòng Thương vụ Phần Lan
	Tầng 5, Somerset Chancellor Court, 21-23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
	024-38232644
	024-38233124
	

	
 Văn phòng Xúc tiến Thương mại Đại sứ quán Ý
	Me Linh Point Tower, Phòng 1105, Số 2, đường Ngô Đức Kế, Quận 1
	028-38228813
	028-38228814
	hochiminh@ice.it
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